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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THI U 

Thực hiện một số điều theo Thông tƣ 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 11/3/2017 

của Bộ lao động, Thƣơng binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chƣơng trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn thẩm định giáo trình đào tạo 

trình độ trung cấp trình độ cao đẳng, Trƣờng Cao đẳng Y tế Sơn La đã tổ chức biên 

soạn tài liệu dạy/học một số môn cơ sở và chuyên ngành theo chƣơng trình đào tạo 

trình độ Cao đẳng nhằm từng bƣớc xây dựng bộ tài liệu chuẩn trong công tác đào tạo.  

Với thời lƣợng học tập 75 giờ (Lý thuyết 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập 58 giờ; Kiểm tra 03 giờ). 

Môn chăm sóc điều dƣỡng cơ sở 1 giảng dạy cho sinh viên với mục tiêu:  

- Cung cấp cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về vai trò của ngành điều dƣỡng, 

cách tiếp nhận ngƣời bệnh, ghi chép hồ sơ bệnh án, nhu cầu cơ bản của con ngƣời, một 

số kỹ thuật điều dƣỡng 

-  Áp dụng đƣợc những kiến thức, kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng 

lực điều dƣỡng.  

- Giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, 

chính xác, khoa học trong thực tập và áp dụng đƣợc kiến thức vào nuôi dƣỡng, chăm 

sóc, phòng bệnh cho ngƣời bệnh trên lâm sàng. 

 Do đối tƣợng giảng dạy là sinh viên Cao đẳng điều dƣỡng nên nội dung của 

chƣơng trình tập trung chủ yếu về kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực 

điều dƣỡng, tƣơng ứng với nội dung giảng dạy môn. Để phục vụ cho thẩm định giáo 

trình, nhóm biên soạn đã cập nhật kiến thức, điều chỉnh lại những nội dung sát với 

thực tế. 

Nội dung của giáo trình bao gồm các bài sau: 

Bài 1: Vai trò - chức năng điều dƣỡng 

Bài 2: Nhu cầu cơ bản của con ngƣời 

Bài 3: Quy trình điều dƣỡng 

Bài 4: Tiếp nhận ngƣời bệnh vào viện - chuyển viện - ra viện 

Bài 5: Hồ sơ ngƣời bệnh và cách ghi chép 

Bài 6: Chuẩn bị giƣờng bệnh - thay vải trải giƣờng 

Bài 7: Dấu hiệu sinh tồn 

Bài 8: Dự phòng loét ép 

Bài 9: Vận chuyển ngƣời ngƣời bệnh 

Bài 10: Các tƣ thế nghỉ ngơi trị liệu thông thƣờng 

Bài 11: Chƣờm nóng - chƣờm lạnh 

Bài 12: Kỹ thuật đƣa thuốc vào cơ thể ngƣời bệnh 

Kỹ thuật tiêm trong da 

Kỹ thuật tiêm dƣới da 
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Kỹ thuật tiêm bắp 

Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 

Bài 13: Truyền dịch - truyền máu 

Bài 14: Lấy bệnh phẩm xét nghiệm 

Bài 15: Băng vết thƣơng 

Bài 16: Kỹ thuật thay băng - rửa vết thƣơng 

Bài 17: Chăm sóc ngƣời bệnh hấp hối – tử vong 

Sinh viên muốn tìm hiểu sâu hơn các kiến thức điều dƣỡng cơ sở 1 có thể sử 

dụng sách giáo khoa dành cho đào tạo cử nhân điều dƣỡng về lĩnh vực này nhƣ: Kỹ 

năng thực hành điều dƣỡng, Hƣớng dẫn thực hành 55 Kỹ thuật Điều dƣỡng cơ bản tập 

I, II, Bộ Y Tế. 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo và trích dẫn từ nhiều tài liệu 

đƣợc liệt kê tại mục Danh mục tài liệu tham khảo. Chúng tôi chân thành cảm ơn các 

tác giả của các tài liệu mà chúng tôi đã tham khảo. 

Bên cạnh đó, giáo trình cũng không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Nhóm 

tác giả rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp, phản hồi từ quý đồng nghiệp, các 

bạn ngƣời học và bạn đọc. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Sơn La, ngày.... tháng.... năm 2020 

 Tham gia biên soạn 

1. Chủ biên: Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng 

2. Thành viên: Cn Hoàng Điệp 

3. Thành viên: Cn Lò Văn Khay 

4. Thành viên: Cn Bùi Thị Hảo 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

 

1. Tên môn học: Điều dƣỡng cơ sở 1 

2. Mã môn học: 430117 

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ (Lý thuyết 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, 

thảo luận, bài tập 58 giờ; Kiểm tra 03 giờ). 

3. Vị trí, tính chất của môn học: 

3.1: Vị trí: Giáo trình dành cho ngƣời học trình độ Cao đẳng Điều dƣỡng tại 

trƣờng Cao đẳng Y tế Sơn La. 

3.2: Tính chất: Giáo trình cung cấp cho ngƣời học các kiến thức cơ bản về vai 

trò của ngành Điều dƣỡng, cách tiếp nhận ngƣời bệnh, ghi chép hồ sơ bệnh án, nhu cầu 

cơ bản của con ngƣời, một số kỹ thuật điều dƣỡng; áp dụng đƣợc những kiến thức, kỹ 

năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực điều dƣỡng. Qua đó giúp cho sinh viên 

hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong 

thực tập và áp dụng đƣợc kiến thức vào nuôi dƣỡng, chăm sóc, phòng bệnh cho ngƣời 

bệnh trên lâm sàng.  

3.3: Ý nghĩa và vai trò của môn học: Điều dƣỡng cơ sở 1 là môn học  để sinh 

viên học tập theo quy định của chƣơng trình đào tạo, bao gồm toàn bộ các bài theo 

chƣơng trình môn học của sinh viên hệ cao đăng điều dƣỡng gồm 18 bài. Ở m i bài 

đều có mục tiêu học tập, nội dung bài học và các câu hỏi tự lƣợng giá, giúp sinh viên 

bám sát vào nội dung cơ bản và cũng tự kiểm tra đƣợc kiến thức cơ bản của mình để 

việc tự học đƣợc tốt hơn. 

4. Mục tiêu môn học: 

4.1. Về kiến thức: 

A1. Trình bày đƣợc lịch sử phát triển ngành Điều dƣỡng, các nhu cầu cơ bản của 

con ngƣời, chuẩn năng lực điều dƣỡng, các bƣớc thực hiện quy trình điều dƣỡng cách ghi 

chép và bảo quản hồ sơ ngƣời bệnh. 

A2. Trình bày đƣợc chỉ định, chống chỉ định và các tai biến khi thực hiện các quy 

trình điều dƣỡng. 

4.2. Về kỹ năng: 

B1. Đề phòng và xử trí đƣợc các tai biến xảy ra trong quá trình thực hiện các quy 

trình điều dƣỡng. 

B2. Thực hiện đúng, thành thạo các quy trình điều dƣỡng trên mô hình hoặc 

ngƣời bệnh giả định và áp dụng đƣợc vào thực tập lâm sàng tại bệnh viện. 

4.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

C1. Thể hiện đƣợc năng lực tự học, tự nghiên cứu trong công tác chuyên môn. 

C2. Chịu trách nhiệm về kết quả học tập của bản thân, thể hiện đƣợc tác phong 

chu đáo, chính xác và đảm bảo an toàn. Chịu trách nhiệm cá nhân khi đƣa ra các quyết 
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định và can thiệp chăm sóc. Tôn trọng pháp luật, ngƣời bệnh và đồng nghiệp trong 

công việc. 

5. Nội dung của môn học 

5.1. Chƣơng trình khung 

Mã 

môn 

học 

Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

I 
Các môn học chung/đại 

cƣơng 22 435 157 255 23 

430101 Chính trị 4 
75 41 29 5 

430102 Tiếng anh  6 
120 42 72 6 

430103 Tin học  3 
75 15 58 2 

430104 Giáo dục thể chất  2 
60 5 51 4 

430105 
Giáo dục quốc phòng - 

an ninh  

5 
75 36 35 4 

430106 Pháp luật 2 
30 18 10 2 

II 
Các môn hoc chuyên 

môn ngành, nghề 

100 2730 711 1928 91 

II.1 
Môn học cơ sở 

35 690 346 317 27 

430107 Sinh học 2 45 14 29 2 

430108 Hóa học - Hóa sinh 3 45 42 0 3 

430109 Giải phẫu - Sinh lý 4 90 29 58 3 

430110 Vi sinh - Ký sinh trùng 3 60 29 28 3 

430111 Dƣợc lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 30 29  1 

430112 Y đức 2 30 
29 0 1 

430113 Môi trƣờng và sức khoẻ 2 30 
29 0 1 

430114 Tổ chức và QLYT 2 30 
29 0 1 
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430115 Giao tiếp - GDSK 3 60 
29 29 2 

430116 Dinh dƣỡng tiết chế 2 30 
29 0 1 

430117 Điều dƣỡng cơ sở 1 3 
75 14 58 3 

430118 Điều dƣỡng cơ sở 2 3 
75 14 58 3 

430119 Xác suất thống kê 2 
45 15 29 1 

430120 Kiểm soát nhiễm khuẩn  2 
45 15 28 2 

II.2 
Môn học chuyên môn, 

ngành nghề 
62 1965 336 1570 59 

430121 Thực hành lâm sàng kỹ 

thuật điều dƣỡng  

4 180 0 176 4 

430122 CSSKNL Bệnh nội khoa 4 
75 44 28 3 

430123 
TH Lâm sàng CSNL 

Bệnh nội khoa 

4 
180  176 4 

430124 
CSNB Cấp cứu - CS tích 

cực 

2 
30 29 0 1 

430125 
TH Lâm sàng CSNB Cấp 

cứu – CS tích cực 

2 
90 0 86 4 

430126 
CSSKNL Bệnh ngoại 

khoa 

4 
75 44 28 3 

430127 
TH Lâm sàng CSNL 

Bệnh ngoại khoa 

4 
180 0 176 4 

430128 
Chăm sóc sức khỏe trẻ 

em 

4 
75 44 28 3 

430129 
TH lâm sàng CS sức 

khỏe trẻ em 

4 
180 0 176 4 

430130 CSSK PN, BM và GĐ 3 
60 29 28 3 

430131 
TH lâm sàng CSSK phụ 

nữ, bà mẹ và gia đình 

4 
180 0 176 4 

430132 Điều dƣỡng cộng đồng 3 
105 14 86 5 

430133 Quản lý điều dƣỡng  3 
60 29 29 2 
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430134 CSNB Truyền nhiễm 2 
45 15 29 1 

430135 
TH lâm sàng CSNB 

truyền nhiễm 

2 
90 0 86 4 

430136 
Y học cổ truyền – Phục 

hồi chức năng 

3 
60 29 28 3 

430137 Nghiên cứu khoa học 2 
45 15 29 1 

430138 Tiếng anh CN 2 
45 15 29 1 

430139 Sinh lý bệnh 2 
30 29 0 1 

430140 
Thực tập lâm sàng nghề 

nghiệp 

4 
180 0 176 4 

II.3 
Môn học tự chọn 3 75 29 41 5 

 
Nhóm 1      

430141 
CSNB cao tuổi, CSNB 

Mạn tính 

2 
30 29 0 1 

430142 
TH lâm sàng CSNB cao 

tuổi, CSNB Mạn tính 

1 
45  41 4 

 Nhóm 2 3 
75 29 41 5 

430141 CSNB CK Hệ nội 2 
30 29 0 1 

430142 
TH lâm sàng CSNBCK 

hệ nội 

1 
45  41 4 

Tổng cộng 122 3.165 868 2.183 114 

 

5.2. Chƣơng trình chi tiết môn học 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số 

Lý 

thu

yết 

Thực 

hành,  

thảo 

luận, 

bài tập 

Kiểm 

tra 

1 Bài 1. Vai trò - chức năng điều 

dƣỡng 

1 1   
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2 Bài 2. Nhu cầu cơ bản của con ngƣời 1 1   

3 Bài 3. Quy trình điều dƣỡng 5 1 4  

4 Bài 4. Tiếp nhận ngƣời bệnh vào 

viện - chuyển viện - ra viện 

1 1   

5 Bài 5. Hồ sơ ngƣời bệnh và cách ghi 

chép 

1 1   

6 Bài 6. Chuẩn bị giƣờng bệnh - thay 

vải trải giƣờng 

5 1 4  

7 Bài 7. Dấu hiệu sinh tồn  5 1 4  

8 Bài 8. Dự phòng - chăm sóc loét ép 1 1   

9 Bài 9. Vận chuyển ngƣời bệnh  2 0 2  

10 Bài 10. Các tƣ thế nghỉ ngơi trị liệu 

thông thƣờng 

4 0 4  

11 Bài 11. Chƣờm nóng - chƣờm lạnh  4 0 4  

12 Bài 12. Kỹ thuật đƣa thuốc vào cơ 

thể ngƣời bệnh 

1. Kỹ thuật tiêm trong da 

17 

1 4 

 

 

2. Kỹ thuật tiêm dƣới da  4  

3. Kỹ thuật tiêm bắp  

4. Kỹ thuật tiêm sâu 
4 

 

5. Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 4  

13 Bài 13. Truyền dịch - Truyền máu 5 1 4  

14 Bài 14. Lấy bệnh phẩm làm xét 

nghiệm 

5 1 4  

15 Bài 15: Băng vết thƣơng 

1. Kỹ thuật băng vùng đầu  

2. Kỹ thuật thay băng khủy tay 

9 1 4 

 

 

3. Kỹ thuật thay băng bàn tay hở 

ngón 

4. Kỹ thuật thay băng cẳng tay 

  4 
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16 Bài 16: Kỹ thuật thay băng rửa vết 

thƣơng 

5 1 4  

17 Bài 17. Chăm sóc ngƣời bệnh hấp 

hối - tử   

1 1   

 Cộng 75 14 58 3 

 

6. Điều kiện thực hiện môn học: 

6.1. Phòng học Lý thuyết/Thực hành: Đáp ứng phòng học chuẩn 

6.2. Trang thiết bị dạy học: Máy vi tính, máy chiếu projector, phấn, bảng. 

6.3. Học liệu, dụng cụ, mô hình, phƣơng tiện: Giáo trình, bài tập tình huống, 

bài tập thực hành 

6.4. Các điều kiện khác: mạng Internet. 

7. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá: 

7.1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến thức 

- Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kỹ năng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, ngƣời học cần: 

+ Nghiên cứu bài trƣớc khi đến lớp. 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lƣợng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 

7.2. Phƣơng pháp: 

7.2.1. Cách đánh giá 

- Áp dụng quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tƣ 

số 09/2017/TT-LĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh 

và Xã hội. 

- Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào tạo áp dụng tại Trƣờng Cao đẳng Y tế Sơn La 

nhƣ sau: 

Điểm đánh giá Trọng số 

+ Điểm kiểm tra thƣờng xuyên (Hệ số 1)                                                        40% 

+ Điểm kiểm tra định kỳ (Hệ số 2)                                                         

+ Điểm thi kết thúc môn học                                             60% 
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7.2.2. Phƣơng pháp đánh giá 

Phƣơng pháp 

đánh giá 

Phƣơng 

pháp 

tổ chức 

Hình 

thức 

kiểm tra 

Chuẩn 

đầu ra 

đánh giá 

Số  

cột 

Thời điểm  

kiểm tra 

Thƣờng 

xuyên 

Viết Tự luận 

 

A1, A2, 

B1, B2, 

C1, C2 

1 Sau 22 giờ. 

(sau khi học xong 

bài 9) 

Định kỳ Viết/ 

Thuyết 

trình 

 

Tự luận A1, A2, 

B1, B2, 

2 Sau 75 giờ 

(sau khi học xong 

bài 17) 

Thực 

hành 

Thực hiện 

một kỹ 

thuật điều 

dƣỡng cơ 

sở 1 

A1, A2, 

B1, B2, 

C1, C2 

2 Sau 75 giờ 

(sau khi học xong 

bài 17) 

Kết thúc môn 

học 

Viết Tự luận 

cải tiến 

A1, A2, 

B1, B2, C1, 

C2 

1 Sau 75 giờ 

 

Thực 

hành 

Thực hiện 

một kỹ 

thuật điều 

dƣỡng cơ 

sở 1 

A1, A2, 

B1, B2, 

C1, C2 

1 Sau 75 giờ 

 

7.2.3. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc môn học đƣợc chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm môn học là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá thành phần của môn học 

nhân với trọng số tƣơng ứng. Điểm môn học theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân. 

8. Hƣớng dẫn thực hiện môn học 

8.1. Phạm vi, đối tƣợng áp dụng: Môn học đƣợc áp dụng cho đối tƣợng sinh 

viên Cao đẳng Điều dƣỡng hệ chính quy học tập tại Trƣờng CĐYT Sơn La.   

8.2. Phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học 

8.2.1. Đối với ngƣời dạy 
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+ Lý thuyết: Thuyết trình, động não, thảo luận nhóm, làm việc nhóm, giải quyết 

tình huống. 

+ Thực hành, bài tập: Thảo luận nhóm,  giải quyết tình huống, đóng vai. 

+ Hƣớng dẫn tự học theo nhóm: Nhóm trƣởng phân công các thành viên trong 

nhóm tìm hiểu, nghiên cứu theo yêu cầu nội dung trong bài học, cả nhóm thảo luận, 

trình bày nội dung, ghi chép và viết báo cáo nhóm. 

8.2.2. Đối với ngƣời học: Ngƣời học phải thực hiện các nhiệm vụ nhƣ sau: 

- Nghiên cứu kỹ bài học tại nhà trƣớc khi đến lớp. Các tài liệu tham khảo sẽ đƣợc 

cung cấp nguồn trƣớc khi ngƣời học vào học môn học này (trang web, thƣ viện, tài 

liệu...) 

- Tham dự tối thiểu 70% các buổi giảng lý thuyết. Nếu ngƣời học vắng >30% số 

tiết lý thuyết phải học lại môn học mới đƣợc tham dự kì thi lần sau. 

- Tự học và thảo luận nhóm: là một phƣơng pháp học tập kết hợp giữa làm việc 

theo nhóm và làm việc cá nhân. Một nhóm gồm 8-10 ngƣời học sẽ đƣợc cung cấp chủ 

đề thảo luận trƣớc khi học lý thuyết, thực hành. M i ngƣời học sẽ chịu trách nhiệm về 

1 hoặc một số nội dung trong chủ đề mà nhóm đã phân công để phát triển và hoàn 

thiện tốt nhất toàn bộ chủ đề thảo luận của nhóm.   

- Tham dự đủ các bài kiểm tra thƣờng xuyên, định kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc môn học. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

9. Tài liệu tham khảo: 

[1] Bộ Y tế (2012), Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2012 của 

Bộ Y tế ban hành “ Chuẩn năng lực của Điều dƣỡng Việt Nam”. 

[2] Thông tƣ số 54/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội về việc quy định khối lƣợng kiến thức tối thiểu yêu cầu về 

năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội. 

[3] Bộ Y Tế (2013): “Kỹ năng thực hành điều dưỡng”, Dự án nâng cao năng lực 

giảng dạy các trƣờng cao đẳng/Trung cấp y tế, Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 

[4] Nguyễn Thanh Đức, Ngô Văn Hựu (2013), Bảng kiểm kỹ năng lâm sàng, 

Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

[5] Đ  Đình Xu n, Trần Thị Thuận (2011), Hướng dẫn thực hành 55 Kỹ thuật 

Điều dưỡng cơ bản tập I, II, Bộ Y Tế, Nhà xuất bản Giáo dục, Việt Nam. 
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Bài 1: VAI TRÒ - CHỨC NĂNG ĐIỀU DƢỠNG 

 GIỚI THI U BÀI 1 

Bài 1 là bài giới thiệu tổng quan về chức năng chung của ngành Điều dƣỡng, 

ngƣời đọc sẽ có kiến thức để áp dụng vào các nhiệm vụ chuyên môn của ngƣời điều 

dƣỡng vào lâm sàng qua đó nhận thức đƣợc trách nhiệm và vai trò của ngành điều 

dƣỡng. 

MỤC TIÊU BÀI 1 

Sau khi học xong chương này, người học có khả năng: 

 Về kiến thức: 

- Trình bày đƣợc định nghĩa, định hƣớng của ngành điều dƣỡng. 

- Trình bày đƣợc chức năng và vai trò của ngành điều dƣỡng. 

 Về kỹ năng: 

- Áp dụng đƣợc các nhiệm vụ chuyên môn của ngƣời điều dƣỡng vào lâm sàng. 

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Thể hiện đƣợc năng lực tự học, tự nghiên cứu, chịu trách nhiệm về vai trò của 

điều dƣỡng khi học tập lâm sàng. 

 PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI 1 

- Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, 

vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực hiện câu hỏi thảo luận và bài 

tập bài 1 (cá nhân hoặc nhóm). 

- Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (Bài 1) trước buổi học; hoàn 

thành đầy đủ câu hỏi thảo luận bài 1 theo cá nhân hoặc nhóm và nộp lại cho người 

dạy đúng thời gian quy định. 

 ĐIỀU KI N THỰC HI N BÀI 1 
- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 

- Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu và các thiết bị dạy học khác 

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chƣơng trình môn học, giáo trình, tài liệu 

tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan. 

- Các điều kiện khác: Không có 

 KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI 1 

- Nội dung: 
 Kiến thức: Kiểm tra và đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kiến 

thức 

 Kỹ năng: Đánh giá tất cả nội dung đã nêu trong mục tiêu kĩ năng. 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Trong quá trình học tập, người học cần: 

+ Nghiên cứu bài trước khi đến lớp 

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập. 

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học. 

+ Nghiêm túc trong quá trình học tập. 
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- Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá: 

 Điểm kiểm tra thường xuyên: 1 điểm kiểm tra (hình thức: vấn đáp) 

 Kiểm tra định kỳ lý thuyết: không có 
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NỘI DUNG BÀI 1 

1. Đại cƣơng 

- Sức khỏe là sự thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội. Nó không 

chỉ bao hàm là tình trạng không có bệnh tật. 

- Khi con ngƣời không khỏe (ốm đau bệnh tật...) không tự đáp ứng đƣợc nhu cầu 

cho bản thân, họ cần có sự chăm sóc y tế. Chăm sóc y tế thực chất là sự chăm sóc, 

nuôi dƣỡng, điều trị bệnh của ngƣời thầy thuốc. 

2. Điều dƣỡng và nghề Điều dƣỡng 

2.1. Định nghĩa điều dƣỡng 

- Theo Quan điểm của Florence Nightingale 1860: điều dƣỡng là một nghệ thuật 

sử dụng môi trƣờng của ngƣời bệnh để h  trợ sự phục hồi của họ. 

- Theo quan điểm của Viginia Handerson 1960: chức năng nghề nghiệp cơ bản 

của ngƣời Điều dƣỡng là h  trợ các hoạt động nâng cao hoặc phục hồi sức khoẻ của 

ngƣời bệnh hoặc ngƣời khỏe hoặc cho cái chết đƣợc thanh thản mà m i cá nhân có thể 

thực hiện nếu nhƣ họ có đủ sức khỏe, ý chí và kiến thức. Giúp đỡ các cá thể sao cho họ 

đạt đƣợc sự độc lập càng sớm càng tốt... 

- Theo quan điểm của Hội Điều dƣỡng Mỹ (Năm 1965): điều dƣỡng là một nghề 

h  trợ cung cấp các dịch vụ chăm sóc đóng góp vào việc hồi phục và nâng cao sức 

khoẻ. 

- Định nghĩa trên là cơ sở để đƣa ra quy trình điều dƣỡng mà hiện nay đƣợc áp 

dụng tại rất nhiều nƣớc trên thế giới. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng, định 

nghĩa trên thiên về kỹ thuật và giảm đi thiên chức của nghề đó là chăm sóc. 

2.2. Định hƣớng nghề Điều dƣỡng 

Điều dƣỡng là một nghề dịch vụ sức khoẻ cộng đồng. Tổ chức y tế thế giới đánh 

giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe do điều dƣỡng – hộ sinh cung cấp là một trong những 

trụ cột của hệ thống dịch vụ y tế, nên đã đƣa ra nhiều nghị quyết về củng cố và tăng 

cƣờng dịch vụ điều dƣỡng – hộ sinh toàn cầu phát triển nguồn nhân lực điều dƣỡng có 

trình độ đƣợc coi là một chiến lƣợc quan trọng để tăng cƣờng sự tiếp cận của ngƣời 

nghèo với các dịch vụ y tế, cũng nhƣ đảm bảo công bằng xã hội trong y tế. Tổ chức y 

tế thế giới khuyến cáo các nƣớc xây dựng và củng cố ngành điều dƣỡng theo các định 

hƣớng cơ bản sau đây: 

* Điều dƣỡng là một nghề chuyên nghiệp 

- Nghề điều dƣỡng với bản chất nghề nghiệp là chăm sóc, nuôi dƣỡng, đáp ứng 

nhu cầu cơ bản cho ngƣời bệnh, giúp họ nhanh chóng trở về trạng thái bình thƣờng, 

khỏe mạnh. 

- Đối tƣợng phục vụ của ngƣời Điều dƣỡng là con ngƣời. Đối tƣợng này đòi hỏi 

ngƣời điều dƣỡng phải có kiến thức, kỹ năng, thái độ thích hợp để đảm đƣơng công 

việc hết sức nặng nề và vinh quang mà Đảng, Nhà nƣớc giao phó: duy trì, bảo vệ và 

nâng cao tình trạng sức khỏe cho nhân dân.  

* Điều dƣỡng là một khoa học về chăm sóc ngƣời bệnh 
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- Ngƣời điều dƣỡng không phải là một bác sĩthu nhỏ về phƣơng diện kiến thức và 

kỹ năng, nói một cách khác kiến thức và kỹ năng của thầy thuốc sẽ vừa thừa và vừa 

thiếu đối với ngƣời điều dƣỡng bởi hai nghề có định hƣớng khác nhau về vai trò, 

nghiệp vụ. Vai trò chính của bác sĩ là chẩn đoán và điều trị, vai trò chính của ngƣời 

điều dƣỡng là chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu cơ bản của ngƣời bệnh về thể chất 

và tinh thần. 

- Ngƣời làm công tác Điều dƣỡng phải trải qua một quá trình đào tạo thích đáng 

về nghề nghiệp, trong các trƣờng đào tạo tin cậy để đƣợc trang bị các kiến thức khoa 

học y học và Điều dƣỡng. 

* Điều dƣỡng là một ngành học: do đặc thù của ngành điều dƣỡng là làm công 

việc chăm sóc từ đơn giản nhất đến những công việc phức tạp. Từ việc thay ga trải 

giƣờng tới các công việc nghiên cứu, quản lý, đào tạo và trở thành chuyên gia điều 

dƣỡng lâm sàng có trình độ, nên các nƣớc đã đào tạo điều dƣỡng ở các trình độ từ sơ 

học đến trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học để đáp ứng nhu cầu hành nghề. 

* Phạm vi hành nghề của điều dƣỡng đƣợc pháp luật quy định 

- Bao gồm luật về phạm vi hành nghề và đạo đức nghề điều dƣỡng. Những quy 

định này là rất cần thiết để ngƣời điều dƣỡng thực hiện đúng nghĩa vụ nghề nghiệp của 

mình đối với xã hội, đồng thời ngƣời điều dƣỡng cũng đƣợc pháp luật bảo vệ trong 

quá trình hành nghề. 

- Ở nƣớc ta, Chính phủ và Bộ Y tế đã quan tâm xây dựng ngành Điều dƣỡng và 

đã tạo điều kiện cho ngành Điều dƣỡng rút ngắn đƣợc sự tụt hậu so với các nƣớc khu 

vực nhƣ:  

+ Đã hình thành mạng lƣới quản lí và chỉ đạo điều dƣỡng từ Bộ đến các Sở y tế, 

các Bệnh viện và các Khoa. 

+ Đã có hệ thống trƣờng đào tạo ở các bậc: cao đẳng, đại học, sau đại học. 

+ Hội điều dƣỡng Việt Nam đã đƣợc nhà nƣớc cho phép thành lập từ năm 1990. 

Đã tập hợp đƣợc những ngƣời cùng nghề và là một trong những hội chuyên ngành 

đƣợc đánh giá là hoạt động có hiệu quả trong các hội nghề nghiệp của ngành Y tế. 

+ Các mô hình chăm sóc toàn diện đang đƣợc thực hiện đã góp phần làm tăng 

chất lƣợng dich vụ điều dƣỡng và qua đó động viên toàn xã hội, có sự nhìn nhận về vai 

trò của ngƣời điều dƣỡng và ngành điều dƣỡng ngày càng rõ nét. 

3. Chức năng của ngƣời Điều dƣỡng 

3.1. Chức năng chủ động 

- Chức năng chủ động của ngƣời Điều dƣỡng bao gồm những nhiệm vụ chăm sóc 

cơ bản thuộc phạm vi kiến thức mà ngƣời Điều dƣỡng đã đƣợc học và họ có thể thực 

hiện đƣợc một cách chủ động. 

- Thực hiện chức năng chủ động là nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản cho ngƣời 

bệnh. Các nhu cầu cơ bản đó bao gồm các nhu cầu của ngƣời bệnh về: hô hấp, ăn 

uống, bài tiết, vận động, duy trì thân nhiệt, vệ sinh cá nhân, thay mặc quần áo, ngủ và 

nghỉ, an toàn, giao tiếp, tín ngƣỡng, lao động, học tập, h  trợ tinh thần. 

3.2. Chức năng phối hợp 
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- Chức năng này liên quan tới việc thực hiện các y lệnh của thầy thuốc và việc 

báo cáo tình trạng ngƣời bệnh cho thầy thuốc. 

- Tuy nhiên, khi thực hiện y lệnh của bác sĩthì tính phụ thuộc của ngƣời điều 

dƣỡng nhiều hơn nhƣng không có nghĩa là phụ thuộc hoàn toàn, điều dƣỡng cần phát 

huy tính chủ động sáng tạo trong công việc dựa vào kiến thức đã đƣợc học tập để thể 

hiện vai trò của mình.  

- Chức năng phối hợp của ngƣời Điều dƣỡng bao hàm cả việc ngƣời Điều 

dƣỡng cần có sự phối hợp với bạn bè đồng nghiệp để hoàn thành công việc của 

mình. 

4. Chức năng của ngƣời điều dƣỡng chăm sóc 

4.1. Tƣ vấn, hƣớng dẫn giáo dục sức khỏe 

Điều dƣỡng, hộ sinh tƣ vấn, giáo dục sức khỏe, hƣớng dẫn tự chăm sóc, theo dõi, 

phòng bệnh trong thời gian nằm viện và sau khi ra viện. 

4.2. Chăm sóc về tinh thần 

- Điều dƣỡng, hộ sinh giao tiếp với ngƣời bệnh bằng thái độ ân cần và thông 

cảm. 

- Ngƣời bệnh, ngƣời nhà ngƣời bệnh đƣợc động viên yên tâm điều trị và phối 

hợp với ngƣời điều dƣỡng, hộ sinh trong quá trình điều trị và chăm sóc. 

- Ngƣời bệnh, ngƣời nhà ngƣời bệnh đƣợc giải đáp kịp thời những băn khoăn, 

thắc mắc trong quá trình điều trị và chăm sóc. 

- Bảo đảm an ninh, an toàn và yên tĩnh, tránh ảnh hƣởng đến tâm lý và tinh thần 

của ngƣời bệnh. 

4.3. Chăm sóc vệ sinh cá nh n 

- Chăm sóc vệ sinh cá nhân cho ngƣời bệnh hằng ngày gồm vệ sinh răng miệng, 

vệ sinh thân thể, h  trợ đại tiện, tiểu tiện và thay đổi đồ vải. 

- Trách nhiệm chăm sóc vệ sinh cá nhân: 

+ Ngƣời bệnh cần chăm sóc cấp I do điều dƣỡng, hộ sinh và hộ lý thực hiện. 

+ Ngƣời bệnh cần chăm sóc cấp II và cấp III tự thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn của 

điều dƣỡng, hộ sinh và đƣợc h  trợ chăm sóc khi cần thiết. 

4.4. Chăm sóc dinh dƣỡng 

- Điều dƣỡng, hộ sinh phối hợp với bác sĩ điều trị để đánh giá tình trạng dinh 

dƣỡng và nhu cầu dinh dƣỡng của ngƣời bệnh. 

- Hằng ngày, ngƣời bệnh đƣợc bác sĩ điều trị chỉ định chế độ nuôi dƣỡng bằng 

chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. 

- Ngƣời bệnh có chế độ ăn bệnh lý đƣợc cung cấp suất ăn bệnh lý tại khoa điều trị và 

đƣợc theo dõi ghi kết quả thực hiện chế độ ăn bệnh lý vào phiếu chăm sóc. 

- Ngƣời bệnh đƣợc h  trợ ăn uống khi cần thiết. Đối với ngƣời bệnh có chỉ định ăn 

qua ống thông phải do điều dƣỡng viên, hộ sinh viên trực tiếp thực hiện. 


